
DANH SÁCH
NIÊM YẾT KẾT QUẢ ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN HƯỞNG TRỢ GIÚP XÃ HỘI THÁNG

theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 và Nghị định  176/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ
(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND, ngày     /5/2026 của UBND xã A Dơi)

TT Họ và tên đối tượng Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính Thôn CCCD Thuộc đối tượng Mức hưởng

1 Hồ Thị Diệu 30/3/1999 Nữ Thôn Trùm, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị 045199003237

Người đơn thân cận
nghèo đang nuôi 01 con

nhỏ dưới 16 tuổi thuộc hộ
cận nghèo

500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng)

2 Hồ Thị Lan 01/01/1981 Nữ Thôn Trùm, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị 045181004758

Người đơn thân cận
nghèo đang nuôi 02 con

nhỏ dưới 16 tuổi thuộc hộ
nghèo

1.000.000 đồng/tháng (Một triệu đồng)

3 Hồ Pơ Răng 01/01/1944 Nữ Thôn Ra Po, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị

045144004256 Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên

500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng)

4 Hồ Thị A Vơn 01/01/1942 Nữ Thôn Trùm, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị

045142003244 Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên

500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng)

5 Hồ Văn Thu 01/01/1950 Nam Thôn Trùm, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị

045050003851 Hưu trí xã hội người từ đủ
75 tuổi trở lên

500.000 đồng/tháng (Năm trăm nghìn đồng)

6 Hồ Minh Triết 01/4/2026 Nam Thôn Ra Man, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị

044226003009 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi
thuộc hộ nghèo

750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

7 Hồ Phi Đạt 01/3/2024 Nam Thôn Trùm, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị 045224006262 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ cận nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

8 Hồ Thị Hà My 15/10/2025 Nữ Thôn A Dơi Cô, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị

045325006282 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi
thuộc cận hộ nghèo

750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

9 Hồ Thị Hân 29/01/2026 Nữ Thôn Đồng Tâm, xã A
Dơi, tỉnh Quảng Trị 044326002215 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

10 Hồ Thị Minh Khuê 08/4/2026 Nữ Thôn Ra po, xã A Dơi,
tỉnh Quảng Trị 044326002586 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc cận hộ nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

11 Hồ Tuấn Kiệt 182/9/2025 Nam Thôn Troan La Reo, xã
A Dơi, tỉnh Quảng Trị 044225005608 Trẻ em dưới 36 tháng tuổi

thuộc hộ nghèo
750.000 đồng/tháng (Bảy trăm năm mươi
nghìn đồng)

Danh sách gồm 11 đối tượng
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